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         TOØA AÙN NHAÂN DAÂN                       COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  

         HUYEÄN C                                          Ñoäc laäp - Töï do -Haïnh Phuùc 

      TÆNH CAØ MAU                                           
Baûn aùn sog: 28/2018/DS-ST                                      

 Ngaøy 08 –  02 - 2018    

"V/v Tranâ câấê bồi thường 
 thiệt hại về sức khỏe và tinh thần" 

 
NHAÂN DANH 

NÖÔÙC COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

TOØA AÙN NHAÂN DAÂN HUYEÄN C TÆNH CAØ MAU 

 

- Thaønh phaàn Hoäi ñoàng xeùt xöû  S thaåm goàm coù: 

Thaåm phaùn - Chuû toïa phieân toøa:  Ông Nguyễn A Đam 

Caùc vị Hoäi thaåm nhaân dân:   1. Ông: Nguyễn Văn Mầm 

                                                         2. Ông: Nguyễn Văn Hành  
- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Văn Khải là Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

C, tỉnh Cà Mau. 
 

Ngaøy 08 tâaùng 02 naêm 2018 taui Toøa aùn nâaân daân âuyeän Caùi Nö ôùc òeùt òö û  

S tâakm coâng kâai vuu aùn dân sự tâuu lyù sog 263/2017/TLST - DS ngaøy 22 tâaùng 11 

naêm 2017, veà vieäc “Tranh chaáp bồi thường thiệt hại về sức khỏe” tâeo Quyegt ñònâ 

ñö a vuu aùn ra òeùt òö û sog 03/ 2018/ QĐXXST-DS ngaøy 04 tâaùng 01 naêm 2018 giö õa 

caùc ñö ông sö u: 
 

- Nguyên đơn: Bà Châu T A, sinh năm 1966 (Có mặt). 
Địa chỉ cư trú: ấp LT, xã THĐ, huyện C, tỉnh Cà Mau. 

- Bị đơn: Ông Châu V S (Xô), sinh năm 1965 (Có mặt).    

Địa chỉ cư trú: ấp LT, xã THĐ, huyện C, tỉnh Cà Mau. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
 

 

Theo bà Châu T A trình bày: Trước đây bà và ông  S có tranh chấp đất đã 
được Tòa án nhân dân huyện C giải quyết và chấp nhận yêu cầu của ông  S. Chi cục 
thi hành án dân sự huyện C đã cưỡng chế thi hành án xong, bà đồng ý giao cho ông  
S phần đất 2.000 m2, tọa lạc tại ấp LT, xã THĐ, huyện C, tỉnh Cà Mau. Vào ngày 
30 tháng 8 năm 2017 ông  S đưa xáng vào múc cắt đất nhưng ông  S cắt nhiều hơn 
diện tích đất bà đồng ý giao (2.800 m2) nên bà cầm cây dao loại dao sắc chuối ra 
ngăn cản. Khi bà ra ngăn cản thì ông  S dùng cây đánh bà trúng vào chân, tay và 
người của bà, ông  S nắm tóc bà kéo xuống sông, dìm bà xuống nước. Sau đó được 
người dân gần đó can ngăn, đưa bà đến Bệnh đa khoa C điều trị. Bà điều trị bệnh từ 
ngày 30 tháng 8 năm 2017 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017 với tổng chi phí điều trị 
là 3.965.000 đồng. Trước khi bị ông  S đánh bà làm thuê mỗi tháng là 4.000.000 
đồng, trong thời gian bà nằm điều trị bệnh không thể đi làm dẫn đến mất thu nhập 
cho bà. Nay bà yêu cầu ông  S bồi thường chi phí điều trị bệnh cho bà là 3.965.000 
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đồng và tiền mất thu nhập là 15 ngày x 150.000 đồng/ngày = 2.250.000 đồng. Tổng 
cộng bà yêu cầu ông  S bồi thường thiệt hại cho bà số tiền 6.215.000 đồng. Tại 
phiên tòa, A xin rút lại một phần yêu cầu đối với khoản tiền chi phí điều trị bệnh, lý 
do bà chỉ có chứng từ hợp lệ để yêu cầu ông  S bồi thường cho bà là 1.490.900 
đồng.  

 

Theo ông Châu V S trình bày: Ông thừa nhận vào ngày 30 tháng 8 năm 2017 
giữa ông với A có xảy ra việc đánh nhau. Nguyên nhân của sự việc là như A trình 
bày. Trước đây ông với A có tranh chấp đất đã được Tòa án nhân dân huyện C xét 
xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Chi cục thi hành án dân sự huyện C đã cưỡng 
chế thi hành án xong. Ngày 30 tháng 8 năm 2017 ông đưa xáng vào cắt phần đất đã 
được thi hành án giao cho ông ra thì A đứng ra ngăn cản, A cầm cây dao xắt chuối 
ra nơi xáng múc ngăn cản, A đưa dao lên chém ông nên ông nhặt khúc cây trúc gần 
đó đánh A trúng vào tay và vào chân A, sau đó ông kéo A xuống vuông trấn nước. 
Thấy A không còn khả năng chống cự nữa thì ông không đánh A nữa. Sau đó A có 
đến Bệnh viện đa khoa C điều trị bệnh là có thật, lý do A đi nằm viện điều trị là do 
bị ông đánh. Nay ông đồng ý bồi thường thiệt hại cho A theo toa vé hợp lý của 
Bệnh viện như A yêu cầu là 1.490.900 đồng, đối với tiền mất thu nhập của A trong 
thời gian điều trị bệnh là 2.250.000 đồng, ông không đồng ý bồi thường vì đất ông 
đã được cơ quan có thẩm quyền giao cho ông, ông đưa xáng vào cải tạo cắt đất ra 
nhưng A nhiều lần ngăn cản nên ông mới đánh A để ông cắt phần đất của ông ra. Sự 
việc xảy ra là do lỗi của A nên ông không đồng ý bồi thường tiền mất thu nhập cho 
A.  

 
 
 

TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH 
 

 [1] Xét quan hệ pháp luật tranh chấp giữa nguyên đơn là bà Châu T A với bị 

đơn là ông Châu V S là “Tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe” được quy 

định tại Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án theo quy định tại Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, bị đơn có 

địa chỉ tại ấp LT, xã THĐ, huyện C, tỉnh Cà Mau nên Tòa án nhân dân huyện C thụ 

lý giải quyết là đúng theo quy đinh tại khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 Bộ luật 

tố tụng dân sự năm 2015.  
 

 [2] Về nội dung tranh chấp của vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy: Do có mâu 
thuẫn từ trước giữa gia đình A với gia đình ông  S tranh chấp quyền sử dụng đất đã 
được Tòa án nhân dân huyện C giải quyết, bản án đã có hiệu lực pháp luật thi hành. 
Vào ngày 30/8/2017, ông  S đưa xáng vào cải tạo vuông tôm và cắt phần đất tranh 
chấp đã được Cơ quan thi hành án cưỡng chế giao cho ông  S theo bản án của Tòa 
án nhân dân huyện C để nhập vào phần đất của ông  S sử dụng thì A đứng ra ngăn 
cản. Khi A ngăn cản thì ông  S nhặt một khúc cây loại cây địa phương ở gần nơi A 
và ông  S cải nhau, ông  S dùng cây đánh vào tay, vào chân A sau đó ông  S kéo A 
xuống vuông tôm trấn nước cho đến khi thấy A không còn khả năng chống cự nữa 
thì ông  S mới buông A ra. Sau đó A được người nhà đưa đến Bệnh đa khoa C điều 
trị từ ngày 30 tháng 8 năm 2017 cho đến ngày 15 tháng 9 năm 2017. Tại phiên tòa 
A yêu cầu ông  S bồi thường cho bà số tiền điều trị bệnh là 1.490.900 đồng và tiền 
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mất thu nhập trong 15 ngày bà nằm điều trị thương tích, mỗi ngày là 150.000 đồng 
x 15 ngày = 2.250.000 đồng. Tổng cộng A yêu cầu ông  S bồi thường số tiền 
3.740.900 đồng. A xin rút lại một phần yêu cầu tiền chi phí điều trị thương tích với 
số tiền là 2.474.100 đồng. 

 

Ông  S không đồng ý bồi thường theo yêu cầu của A, ông  S chỉ đồng ý bồi 
thường cho A chi phí điều trị hợp lý theo toa vé của Bệnh viện đa khoa C là 
1.490.900 đồng, không đồng ý bồi thường mất thu nhập cho A trong 15 ngày nằm 
viện với số tiền là 2.250.000 đồng.   

 

Tại phiên tòa ông  S thừa nhận có đánh A, thương tích A đi điều trị từ ngày 
30 tháng 8 năm 2017 đến ngày 15 tháng 9 năm 2017 là do ông gây ra và việc A đi 
nằm viện điều trị là thực tế có xảy ra, ông có biết việc đó. 

 

Sau khi xem xét toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết 
quả tranh luận tại phiên tòa, căn cứ Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015 và  Nghị 
quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 8/7/2006 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân 
dân tối cao, Hội đồng xét xử chấp nhận các khoản chi phí hợp lý như sau:  

 

- Tiền chi phí điều trị thương tích có hóa đơn của Bệnh viện đa khoa C trong 
thời gian 15 ngày là 1.490.900 đồng; 

- Tiền mất thu nhập của A trong thời gian nằm điều trị thương tích, mỗi ngày 
là 150.000 đồng x 15 ngày = 2.250.000 đồng. Đây là yêu cầu hợp lý vì trong khoản 
thời gian nằm viện A không thể lao động được nên không có thu nhập. Do A không 
có thu nhập ổn định nên áp dụng tương đương mức lao động phổ thông tại địa 
phương mỗi ngày 150.000 đồng là hợp lý nên chấp nhận.   

 

Tổng số tiền mà ông  S phải bồi thường cho A là 3.740.900 đồng. 
Xét thấy việc rút lại một phần yêu cầu của A số tiền 2.474.100 đồng là hoan 

toàn tự nguyện, phù hợp với quy định của pháp luật nên chấp nhận. 
 

Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Do ông  S phải bồi thường cho A các 
khoản như đã nêu trên nên phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch theo quy 
định pháp luật.   

 

Vì các lẽ trên;  
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: Các Điều 26, 35, 39, 147, 217, 218, 227, 266, 271, 273 Bộ luật tố 
tụng dân sự; 

Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015; 
Nghị quyết số: 03/2006 ngày 08/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban tâường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 
và lệ phí Tòa án.     

  

Tuyên xử: Chấp nhận yêu cầu của bà Châu T A đối với ông Châu V S (Xô).   
Buộc ông Châu V S (Xô) bồi thường cho bà Châu T A số tiền: 3.740.900 

đồng (Ba triệu bảy trăm bốn mươi nghìn chín trăm đồng). 
 

https://luatduonggia.vn/nghi-quyet-03-2006-nq-hdtp
https://luatduonggia.vn/nghi-quyet-03-2006-nq-hdtp
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Đình chỉ một phần yêu cầu của bà Châu T A đối với ông Châu V S (Xô) số 
tiền là: 2.474.100 đồng. 

Trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số 
tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 và khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 
2015.    

Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc ông Châu V S (Xô) phải chịu 
án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 300.000 đồng, nộp tại Chi cục thi hành án dân 
sự huyện C. Bà Châu T A không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch.   

 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 
dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 
hành án dân sự. 

 

Án xử sơ thẩm công khai, các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 
15 ngày kể từ ngày tuyên án.   

 
 

    Nơi nhận:                                            TM.HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ  S THAÅM  

-TAND tænh Caø Mau;                                  Thaåm phaùn  - Chuû toïa phieân toøa  
-VKSND  huyeän C;       

-Chi cục THA DS C; 

-Caùc ñöông söï; 

- Löu HS-VP.  

 

                                                                                   Nguyễn A Đam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Các Hội thẩm nhân dân                     Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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  Nguyễn Văn Mầm          Nguyễn Văn Hành                        Nguyễn A Đam 
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  TOAØ AÙN NHAÂN DAÂN            COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

  HUYEÄN CAÙI NÖÔÙC                           Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh - phuùc 

    TÆNH CAØ MAU                                                       

                    

BIEÂN BAÛN NGHÒ AÙN 

TOAØ AÙN NÂAÂN DAÂN ÂUYEÄN CAÙI NÖ ÔÙC 

Vôùi Hoäi ñoàng xeùt xöû  S thaåm goàm coù: 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Nhủ Khuyên 

Các vị Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Quốc Thới 

                                  2. Ông Nguyễn Quốc Trung 

Caên cö ù vaøo Ñieàu 264 Boä luaät tog tuung daân sö u. 

Ngaøy 07 tâaùng 6 naêm 2017, taui êâoøng ngâò aùn, Âoäi ñoàng òeùt òö û  S tâakm ñaõ 

tiegn âaønâ ngâò aùn ñogi vôùi vuu aùn dân sự về việc “Tranâ câấp bồi thường thiệt hại về 

sức khỏe và tinh thần” giữa: 

1. Nguyên đơn: bà Lê Hồng Gấm  - Sinh năm 1972 (Có mặt). 

Địa chi cư trú: ấp Nhà Thính B, xã Đông Thới, huyện C, tỉnh Cà Mau. 

2. Bị đơn: bà Nguyễn Thị Loan - Sinh năm 1967. (Có mặt). 

Địa chỉ cư trú: ấp Nhà Thính B, xã Đông Thới, huyện C, tỉnh Cà Mau. 

3.  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: bà Lê Thị Thắm – sinh năm 1964 

(Vắng mặt). 
 

 Địa chỉ cư trú: ấp Đất Sét, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. 
 

1/. Veà noäi dung: 

Tuyeân xöû: 

Tuyên xử: Chấp nhận một phần yêu cầu của bà Lê Hồng Gấm, bà Lê Thị 
Thắm đối với bà Nguyễn Thị Loan.   
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Buộc bà Nguyễn Thị Loan bồi thường cho bà Lê Hồng Gấm số tiền 
15.379.000 đồng (Mười lăm triệu ba trăm bảy mươi chín nghìn đồng). 

Buộc bà Nguyễn Thị Loan bồi thường cho bà Lê Thị Thắm số tiền 1.180.000. 
đồng (Một triệu một trăm tám mươi nghìn đồng). 

Bác yêu cầu của bà Lê Hồng Gấm đối với bà Nguyễn Thị Loan với số tiền 
330.000 đồng (Ba trăm ba mươi nghìn đồng). 

Bác yêu cầu của bà Lê Thị Thắm đối với bà Nguyễn Thị Loan với số tiền 
480.000 đồng (Bốn trăm tám mươi nghìn đồng). 

Trong trường hợp bên có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với 
số tiền chậm trả theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015. 

  -  Kegt quaû bieku quyegt: 3/3 

 - Về điều luật áp dụng: 

Áp dụng: Các Điều 26, 35, 39, 147, 227, 266, 271, 273 Bộ luật tố tụng dân 
sự; 

               Điều 590 Bộ luật dân sự năm 2015; 
               Nghị quyết số: 03/2006 ngày 08/7/2006 của Hội đồng thẩm phán 

Tòa án nhân dân tối cao; 

                Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

tâường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án.     

  - Kegt quaû bieku quyegt: 3/3 

 

2/. Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc bà Nguyễn Thị Loan phải 
chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 828.000 đồng (làm tròn số). Bà Lê Hồng 
Gấm và bà Lê Thị Thắm mỗi người phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 
300.000 đồng. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch các đương sự nộp tại Chi cục thi 
hành án dân sự huyện C khi án có hiệu lực pháp luật.   

 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 
thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án 
dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 
hành án dân sự. 

Án xử sơ thẩm công khai, các đương sự có quyền kháng cáo bản án trong hạn 
15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bà Lê Thị Thắm có quyền kháng cáo bản án trong hạn 
15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai. 

                                           - Kegt quaû bieku quyegt: 3/3 

 

        Hoäi thaåm nhaân daân        Thaåm phaùn- Chuû tọa phieân tòa               
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Lê Quốc Thới           Nguyễn Quốc Trung                 Trần Nhủ Khuyên                                           
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